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Luỹ kế thực hiện 
đến kỳ báo cáo

Luỹ kế thực hiện so 
với dự toán năm (%)

A 1 2 3 4=3/1

Tổng thu trên địa bàn 5,200.0 429.0 3,862.2 74.27

Trong đó:

 - Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh 991.7 86.7 590.0 59.49

 - Thu từ DN có vốn ĐTNN 129.6 10.2 90.0 69.44

 - Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1,064.0 95.7 880.0 82.71

 - Thu lệ phí trước bạ 220.0 18.9 162.0 73.64

 - Thuế thu nhập cá nhân 310.0 28.7 270.0 87.10

 - Thu tiền sử dụng đất 970.0 51.4 660.0 68.04

Ghi thu quản lý qua NSNN 50.0 9.3 22.0 44.00

Thu thuế xuất nhập khẩu 420.0 35.0 412.2 98.13
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